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CHUYÊN ĐỀ 2:

TỔ CHỨC THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Phần A: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2025, NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2025/NĐ-CP NGÀY 01/4/2025 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
I. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2025 VỀ TỔ CHỨC THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Nội dung tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Khoản 1 Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy định nội dung tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL):

(i) Ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản QPPL;

(ii) Giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

(iii) Phổ biến, giáo dục văn bản QPPL;

(iv) Hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL; tiếp nhận và xử lý đề nghị, kiến nghị về văn bản QPPL; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ;

(v) Giám sát, kiểm tra, rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa văn bản QPPL; pháp điển hệ thống QPPL.
2. Trách nhiệm tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
- Khoản 3 Điều 59 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2025 quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, người có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình:
+ Tổ chức thi hành, theo dõi và sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL;

+ Báo cáo hoặc cung cấp thông tin về tổ chức thi hành, theo dõi việc thi hành văn bản QPPL.
- Điểm a khoản 10 Điều 68 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2025 quy định: Người đứng đầu của cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản QPPL.
- Khoản 4 và khoản 5 Điều 70 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2025 quy định: Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền phải bảo đảm cơ sở vật chất, bố trí kinh phí để tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành văn bản QPPL. Ngoài kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp, các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản QPPL được sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2025/NĐ-CP NGÀY 01/4/2025 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Những quy định chung
a) Về phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 80/2025/NĐ-CP:
- Quy định chi tiết khoản 3 Điều 59 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2025 về trách nhiệm tổ chức thi hành, theo dõi, sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL, báo cáo, cung cấp thông tin về tổ chức thi hành, theo dõi việc thi hành văn bản QPPL.

- Quy định các biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL về tổ chức thi hành pháp luật gồm:

+ Trình tự xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thi hành, theo dõi việc thi hành văn bản QPPL;

+ Trình tự hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL;

+ Thu thập thông tin về thi hành văn bản QPPL;

+ Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật;

+ Trách nhiệm và quản lý nhà nước về công tác tổ chức thi hành pháp luật.

- Việc giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giám sát văn bản QPPL được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và các quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
- Việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, biện pháp cụ thể để thi hành văn bản QPPL, kiểm tra, rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa văn bản QPPL, pháp điển hệ thống QPPL được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và các quy định khác của Chính phủ.

- Việc phổ biến, giáo dục văn bản QPPL được thực hiện theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Nguyên tắc tổ chức thi hành pháp luật

- Khách quan, toàn diện, công khai, kịp thời, hiệu quả; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; có trọng tâm, trọng điểm.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, có kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan nhà nước, sự tham gia của cá nhân, tổ chức trong tổ chức thi hành pháp luật.

- Bảo đảm sự gắn kết giữa tổ chức thi hành pháp luật với xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Bảo đảm không cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổ chức thi hành pháp luật.
c) Kinh phí bảo đảm cho tổ chức thi hành pháp luật

- Kinh phí cho tổ chức thi hành pháp luật do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn hỗ trợ từ các dự án, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm bảo đảm và ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị làm việc, ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổ chức thi hành pháp luật.
2. Nội dung tổ chức thi hành pháp luật
2.1. Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật

a) Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sau đây gọi chung là luật, nghị quyết, pháp lệnh) phải được xây dựng kế hoạch triển khai, bao gồm:
(i) Luật, pháp lệnh mới; luật, pháp lệnh thay thế các luật, pháp lệnh hiện hành;

(ii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp;

(iii) Nghị quyết thí điểm của Quốc hội.
b) Thời hạn trình Kế hoạch triển khai thi hành:

- Đối với luật, nghị quyết, pháp lệnh do Chính phủ trình: Căn cứ nhiệm vụ được giao và tính chất, nội dung của luật, nghị quyết, pháp lệnh và yêu cầu quản lý nhà nước, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch triển khai được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai trong phạm vi thẩm quyền của mình.
- Đối với văn bản QPPL khác, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày văn bản được thông qua hoặc ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản đó, cơ quan, đơn vị có liên quan quyết định việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai nếu cần thiết.
c) Căn cứ nhiệm vụ được giao và tính chất, nội dung của văn bản QPPL, kế hoạch triển khai gồm một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Ban hành văn bản QPPL, bảo đảm xác định kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn thực hiện.
Lưu ý: Việc xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành luật, nghị quyết, pháp lệnh do Chính phủ trình tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP được quy định đối với cấp tỉnh. Đối với UBND cấp xã, UBND cấp xã quyết định tổ chức thi hành văn bản QPPL theo các hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình như: Xây dựng, ban hành kế hoạch, công văn,… để triển khai thi hành; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến, giáo dục pháp luật;…
2.2. Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL được xây dựng và ban hành định kỳ hằng năm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch trọng tâm, liên ngành, căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương, kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, kiến nghị của cử tri, kế hoạch trọng tâm, liên ngành hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL của địa phương và gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.
Lưu ý: Cần phân biệt giữa Kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL (Điều 4 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP) và Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL (tại Điều 12 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP).
	Tiêu chí
	Kế hoạch triển khai thi hành

văn bản QPPL
	Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL

	CSPL
	Điều 4 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP
	Điều 12 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP

	Thẩm quyền ban hành
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

	Căn cứ ban hành
	Theo nhiệm vụ được giao và tính chất, nội dung của văn bản QPPL, Kế hoạch triển khai thi hành được Thủ tướng Chính phủ ban hành (đối với luật, nghị quyết, pháp lệnh do Chính phủ trình)
	Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương, kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, kiến nghị của cử tri, kế hoạch trọng tâm, liên ngành hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương

	Thời hạn ban hành
	- Đối với luật, nghị quyết, pháp lệnh do Chính phủ trình: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch triển khai được Thủ tướng Chính phủ ban hành;
- Đối với văn bản QPPL khác: Thời hạn 20 ngày kể từ ngày văn bản được thông qua hoặc ban hành
	Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch trọng tâm, liên ngành.

	Tính bắt buộc
	- Đối với luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc trường hợp tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL phải được xây dựng kế hoạch triển khai;

- Đối với luật, nghị quyết, pháp lệnh do Chính phủ trình: UBND quyết định việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai trong phạm vi thẩm quyền của mình (không bắt buộc phải ban hành);
- Đối với các văn bản QPPL khác: Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản đó, cơ quan, đơn vị có liên quan quyết định việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai nếu cần thiết.
	Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (phải ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL của địa phương và gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp (phải ban hành để tổ chức triển khai, thực hiện). 


2.3. Hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

- Khoản 1 Điều 61 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2025 quy định: Hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL được thực hiện đối với văn bản QPPL trừ Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Việc hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL được thực hiện trong 02 trường hợp:

(i) Có cách hiểu khác nhau về quy định của văn bản;

(ii) Chưa thống nhất việc áp dụng các văn bản.

- Việc phải bảo đảm thực hiện theo thứ tự các nguyên tắc, tiêu chí sau đây:

+ Phù hợp với nghĩa phổ thông của từ ngữ sử dụng trong văn bản QPPL đó;

+ Căn cứ vào quá trình xây dựng nội dung liên quan đến quy định cần giải thích;

+ Phù hợp với quan điểm chỉ đạo, mục đích, tinh thần ban hành văn bản;

+ Bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

- Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL xem xét, hướng dẫn áp dụng đối với văn bản QPPL do mình ban hành bằng văn bản hành chính, trên cơ sở đề nghị của cơ quan, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản hành chính để hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL do mình ban hành.
Việc ủy quyền hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (Luật số 72/2025/QH15) và quy định của pháp luật có liên quan.
- Việc tiếp nhận và xử lý đề nghị, kiến nghị hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL thực hiện như sau:

(i) Trường hợp đề nghị, kiến nghị hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL không thuộc thẩm quyền thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, kiến nghị, cơ quan đã tiếp nhận đề nghị, kiến nghị gửi văn bản trả lời cơ quan đề nghị, tổ chức, cá nhân kiến nghị nêu rõ lý do và có thể hướng dẫn cơ quan đề nghị, tổ chức, cá nhân kiến nghị gửi đến cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL theo quy định;

(ii) Trường hợp đề nghị, kiến nghị hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận đề nghị, kiến nghị hoặc của người được ủy quyền thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, kiến nghị hoặc văn bản ủy quyền, cơ quan, người có thẩm quyền hướng dẫn gửi văn bản hướng dẫn cho cơ quan đề nghị, tổ chức, cá nhân kiến nghị, trừ trường hợp đề nghị, kiến nghị hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL có nhiều nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau;

(iii) Trường hợp đề nghị, kiến nghị hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL có nhiều nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, kiến nghị hoặc văn bản uỷ quyền, cơ quan, người có thẩm quyền hướng dẫn gửi văn bản yêu cầu phối hợp hoặc tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu phối hợp, cơ quan có liên quan gửi văn bản trả lời về những nội dung được yêu cầu liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của mình.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của cơ quan có liên quan hoặc ngày tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan, cơ quan, người có thẩm quyền hướng dẫn gửi văn bản hướng dẫn cho cơ quan đề nghị, tổ chức, cá nhân kiến nghị.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành văn bản hướng dẫn, cơ quan, người có thẩm quyền hướng dẫn có trách nhiệm đăng tải văn bản hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL trên Cổng, Trang thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
2.4. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản quy phạm pháp luật

- Cơ quan, người có thẩm quyền tự mình hoặc theo văn bản đề nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL thực hiện cung cấp thông tin, giải pháp, biện pháp, cách thức thực hiện quy định của văn bản QPPL cho từng trường hợp cụ thể.

- Thẩm quyền hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL:
+ Bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của mình cho tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của mình cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp dưới.

- Việc tiếp nhận và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL được thực hiện như sau:

(i) Trường hợp đề nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL không thuộc thẩm quyền thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đã tiếp nhận đề nghị gửi văn bản trả lời cơ quan đề nghị nêu rõ lý do và có thể hướng dẫn cơ quan đề nghị gửi đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL theo quy định;

(ii) Trường hợp đề nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận đề nghị thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn gửi văn bản hướng dẫn cho cơ quan đề nghị, trừ trường hợp đề nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL có nhiều nội dung phức tạp;

(iii) Trường hợp đề nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL có nhiều nội dung phức tạp thì trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn gửi văn bản hướng dẫn cho cơ quan đề nghị.
- Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm công khai kết quả hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành văn bản QPPL trên Cổng, Trang thông tin điện tử của cơ quan mình hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
2.5. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn bản quy phạm pháp luật

- Đối tượng được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn bản QPPL là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm chịu sự điều chỉnh trực tiếp của văn bản QPPL.
- Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn bản QPPL:

+ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo việc biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đối với văn bản QPPL do mình ban hành;

+ Cơ quan, tổ chức (trừ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp) căn cứ nhiệm vụ được giao và tính chất, nội dung của văn bản QPPL có thể tự mình biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phải được cơ quan, đơn vị biên soạn phê duyệt trước khi sử dụng.
2.6. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật
Việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị về văn bản QPPL được chia thành 03 trường hợp sau:
(i) Trường hợp kiến nghị về văn bản QPPL được gửi trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL thì việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL.

(ii) Trường hợp kiến nghị về văn bản QPPL được gửi trực tiếp bằng văn bản đến cơ quan, người có thẩm quyền hoặc qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thì việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

(iii) Trường hợp kiến nghị về văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật thì việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị được thực hiện theo quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản QPPL.
2.7. Sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Việc sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL do chính quyền địa phương (cấp tỉnh, cấp xã) ban hành được thực hiện như sau:

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL do mình ban hành.
- Căn cứ tiến hành sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL:

(i) Theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL đó;

(ii) Theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền.
- Hình thức sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL: Căn cứ vào tính chất của văn bản QPPL, nội dung, yêu cầu của việc sơ kết, tổng kết, cơ quan có trách nhiệm tổ chức sơ kết, tổng kết lựa chọn một trong các hình thức sau:

(i) Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết;

(ii) Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết.
- Nội dung cơ bản của báo cáo sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản QPPL gồm:

+ Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản QPPL;

+ Kết quả thi hành văn bản QPPL, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản QPPL;

+ Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân;

+ Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn;

+ Kiến nghị giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật;

+ Những nội dung khác (nếu có).
2.8 Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật
- Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của tỉnh gửi về Bộ Tư pháp.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền.

- Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật bao gồm báo cáo định kỳ hằng năm, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề.
- Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật gồm:
(i) Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật định kỳ hằng năm theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Nghị định số 80/2025/NĐ-CP;
(ii) Báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Nghị định số 80/2025/NĐ-CP;
(iii) Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề về tổ chức thi hành pháp luật theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền.
- Phương thức gửi, nhận báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo thực hiện theo quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (hiện nay là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư số 12/2019/TT-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp).
2.9. Cung cấp thông tin về tổ chức thi hành pháp luật

Trách nhiệm và nội dung cung cấp thông tin về tổ chức thi hành pháp luật được quy định như sau:

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có liên quan trong việc tổ chức thi hành pháp luật.
- Căn cứ yêu cầu cụ thể của từng hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân các cấp đề nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp cung cấp thông tin về tổ chức thi hành pháp luật theo các nội dung sau đây:

+ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân cung cấp cho cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp các thông tin, kết quả giám sát việc thi hành văn bản QPPL khi có văn bản đề nghị, trừ trường hợp có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước;

+ Viện kiểm sát nhân dân cung cấp thông tin về việc thi hành văn bản QPPL của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

+ Tòa án nhân dân cung cấp thông tin về việc thi hành văn bản QPPL của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động xét xử;

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cung cấp thông tin về việc thi hành văn bản QPPL từ hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi giám sát của Mặt trận.
2.10. Thu thập thông tin về thi hành văn bản quy phạm pháp luật
- Các nguồn để thu thập thông tin về thi hành văn bản QPPL bao gồm:

(i) Báo cáo của cơ quan, tổ chức;

(ii) Thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng;

(iii) Phản ánh, kiến nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản của tổ chức, cá nhân;

(iv) Kết quả hoạt động điều tra, khảo sát việc thi hành văn bản QPPL thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác;

(v) Kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thi hành văn bản QPPL;

(vi) Các nguồn thông tin khác theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ kết quả thi hành văn bản QPPL thu thập được, Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kết quả trong phạm vi thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo một hoặc một số nội dung sau:

+ Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL;

+ Ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản QPPL;

+ Giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

+ Kiểm tra, rà soát, xử lý đối với văn bản QPPL trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp;

+ Hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm hiệu quả thi hành văn bản QPPL.
- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý kịp thời xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL; tổng hợp việc xử lý kết quả trong báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật hằng năm gửi Bộ Tư pháp.
- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo việc xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL và gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi.
- Trường hợp phát hiện văn bản hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL hoặc văn bản áp dụng trái pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan ban hành văn bản đó kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
2.11. Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật

Phạm vi trách nhiệm kiểm tra, nội dung kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật được quy định như sau:
- Phạm vi trách nhiệm kiểm tra:

Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp dưới trong phạm vi địa bàn quản lý.

Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật và việc thi hành văn bản QPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực ở địa phương.
- Nội dung kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật:
+ Việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL (nếu có), kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tổ chức thi hành pháp luật;

+ Việc thực hiện các nội dung tổ chức thi hành văn bản QPPL; việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL;

+ Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành văn bản QPPL và tính chính xác, thống nhất trong áp dụng văn bản QPPL của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

+ Việc bảo đảm các điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho tổ chức thi hành pháp luật.
- Tổ chức thực hiện kiểm tra:
+ Căn cứ vào kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp thành lập đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật;

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra phải được gửi đến cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra (sau đây gọi chung là đối tượng được kiểm tra) chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra.

+ Trường hợp kiểm tra đột xuất, quyết định thành lập đoàn kiểm tra phải được gửi đến cho đối tượng được kiểm tra chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày tiến hành kiểm tra;

+ Đối tượng được kiểm tra báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải trình những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra xem xét, xác minh, kết luận về những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra;

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động kiểm tra, đoàn kiểm tra dự thảo kết luận kiểm tra và gửi cho đối tượng được kiểm tra để lấy ý kiến đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận kiểm tra, đối tượng được kiểm tra gửi lại đoàn kiểm tra ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của đối tượng được kiểm tra đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra hoặc 02 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn lấy ý kiến mà đoàn kiểm tra không nhận được ý kiến bằng văn bản của đối tượng được kiểm tra đối với các nội dung trong dự thảo kết luận kiểm tra, thì trưởng đoàn kiểm tra trình người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra ban hành kết luận kiểm tra;

+ Kết luận kiểm tra được gửi cho đối tượng được kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ngay sau khi được ban hành để thực hiện các nội dung nêu trong kết luận kiểm tra và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.
- Người có thẩm quyền đã ban hành kết luận kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo việc đôn đốc đối tượng được kiểm tra thực hiện kết luận kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật thông qua việc yêu cầu đối tượng được kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện kết luận kiểm tra và cung cấp tài liệu chứng minh.
- Người có thẩm quyền đã ban hành kết luận kiểm tra quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật khi hết thời hạn phải thực hiện kết luận kiểm tra mà đối tượng được kiểm tra không hoàn thành việc thực hiện kết luận kiểm tra hoặc đối tượng được kiểm tra không thực hiện trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm kết thúc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật, người có thẩm quyền đã ban hành kết luận kiểm tra gửi thông báo kết quả và việc xử lý kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra đến đối tượng được kiểm tra và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.
3. Trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về tổ chức thi hành pháp luật

 3.1. Trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật
- Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương.

- Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân các cấp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương.
3.2. Quản lý nhà nước về tổ chức thi hành pháp luật

Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có các nhiệm vụ, quyền hạn:

(i) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật;

(ii) Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, Ủy ban nhân dân cấp dưới về tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương;

(iii) Phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL;

(iv) Tổng hợp, báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương;

(v) Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương.
Phần B. XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

Việc xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành pháp luật có nhiều ý nghĩa quan trọng như
:
(i) Giúp xác định mục tiêu cần đạt được của nhiệm vụ và cách thức tổ chức, huy động các nguồn lực và tổ chức thực hiện các công việc để đạt được mục tiêu đề ra;

 (ii) Giúp cơ quan, đơn vị sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông qua việc lựa chọn phương án bố trí, sử dụng và phối hợp các nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, giảm thiểu sự trùng lắp, chồng chéo, lãng phí;
(iii) Giúp xác định được trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, từ đó giúp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng chủ thể;

(iv) Là công cụ hỗ trợ hữu hiệu để kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện, chất lượng và kết quả thực hiện công việc, giúp đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu;
(v) Ghi nhận kết quả triển khai và thực hiện công tác quản lý nhà nước khi việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch được đưa vào các tiêu chí chấm điểm phục vụ quản lý nhà nước như tiêu chí chấm điểm về cải cách hành chính và trong việc đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị.

I. XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Cơ sở pháp lý để xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật
- Điều 4 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản QPPL quy định:
“1. Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sau đây gọi chung là luật, nghị quyết, pháp lệnh) quy định tại khoản 1 Điều 27
 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải được xây dựng kế hoạch triển khai.

2. Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, nghị quyết, pháp lệnh do Chính phủ trình:

a) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày luật, nghị quyết, pháp lệnh được thông qua, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản xây dựng và trình kế hoạch triển khai để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

b) Căn cứ nhiệm vụ được giao và tính chất, nội dung của luật, nghị quyết, pháp lệnh và yêu cầu quản lý nhà nước, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch triển khai được Thủ tướng Chính phủ ban hành, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai trong phạm vi thẩm quyền của mình.

3. Đối với luật, nghị quyết, pháp lệnh không do Chính phủ trình, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày luật, nghị quyết, pháp lệnh được thông qua, người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản ban hành kế hoạch triển khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Đối với văn bản quy phạm pháp luật khác, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày văn bản được thông qua hoặc ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản đó, cơ quan, đơn vị có liên quan quyết định việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai nếu cần thiết.

5. Căn cứ nhiệm vụ được giao và tính chất, nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch triển khai gồm một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm xác định kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn thực hiện”.

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định Luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2025 bắt buộc phải xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất cho quá trình thực hiện, khắc phục tình trạng tùy nghi, lúng túng khi xác định sự cần thiết ban hành kế hoạch. Quy định này dựa trên việc xác định đây là những văn bản QPPL trong quá trình ban hành đã phải tổ chức thực hiện quy trình xây dựng chính sách trước khi soạn thảo, các Luật, nghị quyết trong trường hợp này thường có phạm vi, đối tượng chịu sự tác động lớn, đặt ra nội dung, yêu cầu trong tình hình mới hoặc làm hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Vì vậy, để tổ chức thi hành các văn bản QPPL này đảm bảo công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả và góp phần gắn kết giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, cần phải có lộ trình triển khai cụ thể, phù hợp, khả thi.
2. Nội dung Kế hoạch triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật
2.1. Xác định mục đích, yêu cầu của việc xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL
a) Mục đích

- Tạo sự đồng bộ, thống nhất cho quá trình triển khai thực hiện, khắc phục tình trạng tùy nghi, lúng túng khi xác định sự cần thiết ban hành;
- Văn bản QPPL sau khi thông qua hoặc ban hành phải có một lộ trình triển khai cụ thể, phù hợp, khả thi, bảo đảm công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả và góp phần gắn kết giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

- Linh hoạt trong hình thức triển khai, bảo đảm sự phù hợp, tránh việc ban hành kế hoạch chồng chéo, lãng phí, kém hiệu quả; đồng thời tăng cường tính tự quyết định và chịu trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong triển khai tổ chức thi hành văn bản QPPL.

b) Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức trong việc xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL được quy định tại Nghị định số 80/2025/NĐ-CP.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác triển khai thi hành văn bản QPPL; bảo đảm các điều kiện về nguồn lực và kinh phí để tổ chức thi hành pháp luật.

2.2. Xác định các hoạt động cụ thể; tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan; sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học (nếu có)

Nội dung Kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL được quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP gồm một hoặc nhiều nội dung trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2025, bảo đảm xác định kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn thực hiện. Một số nội dung chính của Kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL tại địa phương như:

(i) Ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản QPPL;
(ii) Phổ biến, giáo dục văn bản QPPL;

(iii) Hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL; tiếp nhận và xử lý đề nghị, kiến nghị về văn bản QPPL;
(iv) Tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ;

(v) Giám sát, kiểm tra, rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa văn bản QPPL;
(vi) Các nội dung khác (nếu thấy cần thiết).

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Trên cơ sở xác định mục tiêu, mục đích; các nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thi hành văn bản QPPL; các cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, bảo đảm sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
II. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THEO DÕI VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Cơ sở pháp lý để xây dựng Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

- Tại Điều 12 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định:

“1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm sau, kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri và thực tiễn thi hành pháp luật, xây dựng kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (sau đây gọi chung là kế hoạch trọng tâm, liên ngành), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 01 của năm kế hoạch.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch trọng tâm, liên ngành, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm sau, kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, kế hoạch trọng tâm, liên ngành hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với các tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ và gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch trọng tâm, liên ngành, căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương, kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp, kiến nghị của cử tri, kế hoạch trọng tâm, liên ngành hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương và gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp”.

- Theo quy định trên, việc xây dựng và ban hành Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL được thực hiện định kỳ hằng năm. Cụ thể bao gồm:

+ Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Thủ tướng Chính phủ;

+ Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ;
+ Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, việc ban hành Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL được quy định tại điểm c khoản 5 Điều 13 Thông tư số 09/2025/TT-BTP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 24/2025/TT-BTP, cụ thể như sau: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL nếu cần thiết; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL (nếu có) hoặc theo nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân cấp xã giao; tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp xã về việc xử lý kết quả theo dõi việc thi hành pháp luật và kịp thời xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Như vậy, theo quy định này, Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL tại UBND cấp xã được ban hành nếu cần thiết. Tuy nhiên, để đảm bảo ghi nhận kết quả triển khai và thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến theo dõi việc thi hành văn bản QPPL tại địa phương mình và phục vụ công tác chấm điểm phục vụ quản lý nhà nước như tiêu chí chấm điểm về cải cách hành chính và trong việc đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân cấp xã nên ban hành Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL để tổ chức triển khai, thực hiện tại địa phương mình.
2. Nội dung Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Mặc dù Nghị định số 80/2025/NĐ-CP không quy định cụ thể về nội dung kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL, tuy nhiên, căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản  QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và thực tiễn triển khai thi hành, Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL có thể bao gồm một số nội dung chủ yếu sau:

(i) Mục đích, yêu cầu;

(ii) Lĩnh vực pháp luật theo dõi, đánh giá;

(iii) Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và tiến độ thực hiện;

(iv) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kế hoạch;

(v) Kinh phí thực hiện kế hoạch;

(vi) Các nội dung khác (nếu có).

2.1. Xác định mục đích, yêu cầu của việc xây dựng Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

a) Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định tại Nghị định số 80/2025/NĐ-CP;
- Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước ở địa phương để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

b) Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi việc thi hành văn bản QPPL được quy định tại Nghị định số 80/2025/NĐ-CP;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, các cấp chính quyền trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi việc thi hành văn bản QPPL; bảo đảm các điều kiện về nguồn lực và kinh phí để thực hiện theo dõi việc thi hành văn bản QPPL.

2.2. Xác định các hoạt động cụ thể và tiến độ thực hiện

- Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP không quy định cụ thể các hoạt động của kế hoạch, tuy nhiên căn cứ các quy định tại Chương II Nghị định số 80/2025/NĐ-CP và thực tiễn triển khai, có thể xác định các hoạt động trong Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL của địa phương gồm 02 nội dung chính:
(1) Theo dõi việc thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó bao gồm các hoạt động nhằm phục vụ triển khai công tác theo dõi việc thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành như:
+ Xây dựng danh mục các văn bản trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành;

+ Kiểm tra, điều tra, khảo sát việc thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành;

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học đối với các lĩnh vực theo dõi việc thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành;

+ Xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát việc thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành;

+ Các hoạt động khác (nếu cần thiết).

(2) Theo dõi việc thi hành văn bản QPPL trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương

Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước về tổ chức thi hành pháp luật như:
+ Kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật;

+ Điều tra, khảo sát việc thi hành văn bản QPPL;

+ Thu thập, tiếp nhận thông tin về thi hành văn bản QPPL;

+ Xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL (nếu có);
+ Báo cáo việc xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL (nếu có);

+ Báo cáo công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Lưu ý: Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn tại Nghị định số 80/2025/NĐ-CP và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm triển khai công tác quản lý nhà nước về tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương mình.

Bên cạnh đó, để bảo đảm, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về theo dõi việc thi hành văn bản QPPL, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, ban, ngành có thể thực hiện một số nội dung như: (i) Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác theo dõi; (ii) Rà soát, ban hành danh mục văn bản QPPL, văn bản khác liên quan đến lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi; (iii) Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi việc thi hành văn bản QPPL; (iv) Tổ chức hội nghị xử lý kết quả,… Ngoài ra, tùy từng thời điểm, có thể có những hoạt động khác liên quan đến công tác theo dõi việc thi hành văn bản QPPL như: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp, tham gia phối hợp xây dựng thể chế về theo dõi việc thi hành văn bản QPPL,…
- Đối với việc xây dựng kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL, các nhiệm vụ, hoạt động cần được nêu cụ thể, tránh trường hợp nêu chung chung, thiếu chi tiết, không rõ phạm vi và quy mô, không rõ vai trò của từng chủ thể,… Đồng thời, tùy tình hình thực tế, cân nhắc về mức độ ưu tiên các hoạt động khác nhau, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Chẳng hạn, việc điều tra, khảo sát mang tính chuyên sâu của cơ quan nghiên cứu, phân tích xã hội học thì cần ưu tiên hoạt động này cho những thông tin nào? Ở nội dung nào hay địa bàn nào sẽ khảo sát, điều tra? Đối tượng khảo sát, điều tra tập trung vào đối tượng nào?...

Về tiến độ thực hiện: Có hoạt động thực hiện ngắn hạn trong một khoảng thời gian nhất định như việc xây dựng, ban hành danh mục văn bản, tổ chức hội thảo, tọa đàm, rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực trọng tâm; có hoạt động thực hiện dài hạn trong cả năm như tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về theo dõi việc thi hành văn bản QPPL, hướng dẫn, đôn đốc chuyên môn, nghiệp vụ,…; có hoạt động xác định theo quý, có hoạt động xác định đến tháng thực hiện; có hoạt động có mốc thời gian hoàn thành cụ thể;…

Quá trình xây dựng Kế hoạch cần căn cứ vào khối lượng công việc, tình hình thực tiễn để bố trí, sắp xếp hợp lý về mặt thời gian thực hiện công việc, tùy tình hình thực tiễn để lựa chọn phương án, thứ tự ưu tiên hoạt động.
2.3. Xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Thực tiễn việc theo dõi việc thi hành văn bản QPPL trên tất cả các lĩnh vực là một việc làm khó khăn, gặp nhiều lúng túng trong quá trình thực hiện. Đồng thời, theo dõi việc thi hành văn bản QPPL trên tất cả các lĩnh vực là việc làm tốn kém cả về nhân lực và vật lực mà khó có thể đáp ứng được đầy đủ. Do đó, khi xây dựng kế hoạch phải bảo đảm nguyên tắc theo dõi việc thi hành văn bản QPPL có trọng tâm, trọng điểm là lĩnh vực có nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Mặc khác, lĩnh vực theo dõi việc thi hành văn bản QPPL phải bảo đảm thống nhất trên phạm vi toàn quốc hoặc địa bàn nhất định để thực hiện kết hợp theo dõi việc thi hành văn bản QPPL theo lĩnh vực và theo địa bàn. Từ đó, trên cơ sở tổng hợp kết quả theo dõi tại các Bộ, ngành, địa phương và trên phạm vi toàn quốc mới lựa chọn được lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.
Khi xây dựng được kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL, sau khi xác định được lĩnh vực trọng tâm, phạm vi theo dõi, nên nêu rõ nội dung cần theo dõi, đánh giá tình hình thi hành văn bản QPPL trong kế hoạch, giúp kế hoạch có tính hệ thống, mạch lạc, rõ ràng. Có thể nêu khái quát hoặc cụ thể phù hợp với mục tiêu.

Như vậy, lĩnh vực trọng tâm theo dõi việc thi hành văn bản QPPL trong kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh có thể trùng với lĩnh vực trọng tâm theo dõi việc thi hành văn bản QPPL trong Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ngoài ra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình thì Ủy ban nhân dân các cấp có thể lựa chọn thêm lĩnh vực trọng tâm theo dõi việc thi hành văn bản QPPL khác.
3. Tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Trên cơ sở xác định các nhiệm vụ, kế hoạch xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL. Theo đó, cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

Một số lưu ý về các lỗi thường gặp để khắc phục:

- Đối với kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL:

+ Ban hành kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL chưa phù hợp với kế hoạch của cấp trên hoặc chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
+ Nội dung kế hoạch chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2025, khoản 5 Điều 4 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP.

+ Xây dựng kế hoạch chậm trễ, triển khai các hoạt động chậm, muộn ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động.
+ Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa rõ ràng, cụ thể.

- Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL:

+ Xác định lĩnh vực theo dõi việc thi hành văn bản QPPL dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

+ Lĩnh vực được lựa chọn để theo dõi việc thi hành văn bản QPPL vẫn chưa thực sự bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
+ Xây dựng kế hoạch chậm trễ; triển khai các hoạt động thường xác định vào các tháng cuối năm ban hành kế hoạch, do đó đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động.

+ Trách nhiệm của các cơ quan chưa được xác định đầy đủ, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan.

Ví dụ: Nhiệm vụ nào trong kế hoạch cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, dễ dẫn đến cách hiểu theo dõi việc thi hành văn bản QPPL là nhiệm vụ riêng của ngành Tư pháp…

+ Thiếu sót khi xác định hoạt động đưa vào kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động theo dõi thi hành văn bản QPPL dẫn đến một số trường hợp bị trừ điểm cải cách hành chính, trừ điểm thi đua của ngành do không thực hiện một số hoạt động theo dõi được đưa vào trong tiêu chí, tiêu chí thành phần chấm điểm.

+ Quá chú ý đến một số hoạt động nhưng lại xem nhẹ vai trò, tác dụng của các hoạt động khác.

+ Chậm phản ứng chính sách hoặc phản ứng chính sách mang tính hình thức, chiếu lệ.

+ Không đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành văn bản QPPL, hoàn thiện các quy định pháp luật.

Phần C: THU THẬP THÔNG TIN VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT, BÁO CÁO VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT
I. THU THẬP THẬP THÔNG TIN VỀ THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Mục đích

Thu thập thông tin về thi hành văn bản QPPL là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Thông qua hoạt động thu thập thông tin về thi hành văn bản QPPL, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền sẽ có đầy đủ căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn để xem xét, đánh giá đúng thực trạng thi hành văn bản QPPL trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng mục đích của công tác tổ chức thi hành văn bản QPPL.
2. Nguồn thông tin về thi hành văn bản quy phạm pháp luật

- Thông tin về thi hành văn bản QPPL được thu thập từ các nguồn sau:

+ Báo cáo của cơ quan, tổ chức;

+ Thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Phản ánh, kiến nghị trực tiếp hoặc bằng văn bản của tổ chức, cá nhân;

+ Kết quả hoạt động điều tra, khảo sát việc thi hành văn bản QPPL thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác;

+ Kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thi hành văn bản QPPL;

+ Các nguồn thông tin khác theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ kết quả thi hành văn bản QPPL thu thập được, Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kết quả trong phạm vi thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo một hoặc một số nội dung sau đây:

+ Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL;

+ Ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản QPPL;

+ Giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

+ Kiểm tra, rà soát, xử lý đối với văn bản QPPL trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp;

+ Hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm hiệu quả thi hành văn bản QPPL.
3. Kỹ năng thu thập thông tin về thi hành văn bản quy phạm pháp luật

3.1. Thực hiện việc thu thập thông tin về thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Thu thập thông tin về thi hành văn bản QPPL là việc cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiến hành các hoạt động tổng hợp, rà soát, kiểm tra thông tin liên quan đến thi hành văn bản QPPL trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Thông tin về thi hành văn bản QPPL luôn phản ánh trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tiễn nên nó xuất hiện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, vì vậy, cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cần xác định được nhu cầu về thông tin để trả lời câu hỏi thu thập thông tin về thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực nào và cung cấp thông tin đó cho ai.

Đối với thi hành văn bản QPPL, căn cứ kết quả thi hành văn bản QPPL thu thập được để xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL trong phạm vi thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo quy định. Tuy nhiên, do thông tin về thi hành văn bản QPPL liên quan đến mọi lĩnh vực pháp luật nên các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cần xác định thông tin thi hành văn bản QPPL trên cơ sở thực hiện nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với lĩnh vực quản lý
3.2. Trách nhiệm thu thập thông tin của các cơ quan

Trong phạm vi trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về tổ chức thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện thu thập thông tin liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc chức năng quản lý hoặc được phân công.

Thông thường, các cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện triển khai thi hành văn bản QPPL, theo dõi việc thi hành văn bản QPPL sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện việc thu thập thông tin về thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực theo dõi của ngành hoặc thu thập thông tin để xem xét, xử lý các vụ việc, vấn đề về triển khai thi hành văn bản QPPL mới phát sinh trong thực tiễn tổ chức thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành và địa phương.

3.3. Xử lý thông tin thu thập được về thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Xử lý thông tin về thi hành văn bản QPPL là việc tác động vào thông tin đang được quản lý (tức là các thông tin sau khi thu thập liên quan đến thi hành văn bản QPPL) như loại bỏ thông tin nhiễu, không chính xác, tổng hợp, phân tích, đánh giá nhằm rút ra những thông tin có giá trị phục vụ cho việc giải quyết những vấn đề, vụ việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành pháp luật. Thông tin nói chung và thông tin về tổ chức thi hành pháp luật nói riêng tự bản thân nó không có giá trị nếu chỉ dừng ở mức độ tìm kiếm, thu thập thông tin mà không có việc xử lý để sử dụng thông tin đó phục vụ yêu cầu nhiệm vụ. Xử lý thông tin về thi hành văn bản QPPL là quá trình thực hiện các bước, các biện pháp tác động vào thông tin nhằm rút ra những thông tin mới, có giá trị phục vụ cho hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

a) Xác định nguồn thông tin đến

Thông tin bao giờ cũng có nguồn gốc cụ thể và không phải thông tin nào cũng đều có giá trị. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức cần nắm và xác định được nguồn thông tin đến từ đâu để có sự phân tích, đánh giá khách quan, chính xác. Để nắm chính xác nguồn gốc thông tin, người xử lý thông tin thường tiếp cận dưới góc độ xác định nguồn tin từ các nguồn thông tin thu thập được theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 80/2025/NĐ-CP, trên cơ sở đó đánh giá được giá trị sử dụng của nguồn tin.
b) Xác định tính đầy đủ, chính xác của thông tin thu thập được

Yêu cầu quan trọng nhất trong việc xử lý thông tin về thi hành văn bản QPPL là việc người xử lý thông tin phải xác định rõ tính đầy đủ, chính xác của thông tin thu thập được. Để thực hiện tốt việc này cần phải thực hiện các phương pháp phân tích, so sánh các thông tin, số liệu liên quan, cần đối chiếu để sàng lọc, loại bỏ những thông tin không chính xác; bảo đảm tính khoa học, khách quan.

Quá trình thu thập thông tin phải chú ý tới công tác tổng hợp, kết nối thông tin để rút ra những điểm quan trọng, những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm chứ không đơn thuần chỉ là việc tập hợp, cộng dồn các thông tin. Khi tiến hành thu thập thông tin, cần quan tâm tới phản hồi của nhân dân, các cơ quan quản lý, các tổ chức được giao thực hiện đối với các chính sách, biện pháp mà pháp luật quy định. Việc thu thập thông tin đầy đủ về thi hành văn bản QPPL sẽ giúp cơ quan, người có thẩm quyền đánh giá việc thi hành văn bản QPPL vừa bao quát, vừa có trọng tâm, trọng điểm, đúng, trúng, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

c) Phân tích, tổng hợp, đánh giá và kiến nghị xử lý thông tin

- Phân tích thông tin về thi hành văn bản QPPL: Phân tích thông tin về thi hành văn bản QPPL là quá trình phân loại, so sánh, đối chiếu để kiểm tra tính chính xác, tính khoa học, tính hợp lý của thông tin. Việc phân tích giúp người xử lý thông tin nắm chắc nội dung, hiểu đúng bản chất, tình hình của sự việc, hiện tượng. Người xử lý thông tin phải phân loại thông tin thành: thông tin chính, thông tin hỗ trợ, thông tin có giá trị, thông tin ít giá trị, thông tin không có giá trị. Phải loại bỏ hoặc nghi ngờ những thông tin thiếu căn cứ, thiếu cơ sở khoa học. Quá trình xử lý thông tin phải nắm được hạt nhân của thông tin. Thông tin trong không ít trường hợp được đưa cùng với những yếu tố bình luận, dư luận xã hội, những nhận xét của người đưa tin. Vì vậy, để xử lý thông tin hiệu quả cần phân tích loại bỏ những yếu tố bình luận, nhận xét, những yếu tố mang tính dư luận xã hội để xác định đúng nội dung cốt lõi, yếu tố khách quan trong thông tin được cung cấp.

- Tổng hợp thông tin về thi hành văn bản QPPL: Tổng hợp thông tin là phương pháp sắp xếp các thông tin đã được kiểm tra, xác minh, phân tích, chọn lọc theo một chủ đề nhất định. Chủ đề đó có thể là theo thời gian, sự việc, chuyên đề. Thông tin có thể được sắp xếp theo một trật tự nào đó phù hợp với đặc điểm của chủ đề đã chọn và nhu cầu sử dụng thông tin của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. Chẳng hạn, khi tổng hợp tình hình thi hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, người tổng hợp cần căn cứ vào các số liệu báo cáo của cơ quan có thẩm quyền, số liệu thực tế trong điều tra, khảo sát và phân tích các nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật..., cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tổng hợp thông tin có thể so sánh, đối chiếu để rút ra nhận định tình hình vi phạm pháp luật ở lĩnh vực này đang ở chiều hướng tăng hay giảm, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

- Đánh giá thông tin về thi hành văn bản QPPL: Đánh giá thông tin về thi hành văn bản QPPL là việc cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đưa ra nhận định về tác động của việc thi hành quy định pháp luật đối với đời sống kinh tế, xã hội trên cơ sở kết quả hoạt động thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về thi hành văn bản QPPL thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Để việc đánh giá bảo đảm khách quan, toàn diện và chính xác, người đánh giá thông tin về thi hành văn bản QPPL nên sử dụng kết hợp phương pháp đánh giá định lượng và phương pháp đánh giá định tính.

- Kiến nghị xử lý thông tin: Người xử lý thông tin về thi hành văn bản QPPL cần lựa chọn những thông tin có giá trị về nội dung và phù hợp với yêu cầu đặt ra trong việc thi hành văn bản QPPL để báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.
3.4. Một số lưu ý trong việc xử lý thông tin về thi hành văn bản quy phạm pháp luật

3.4.1. Xử lý thông tin thu thập được từ hoạt động tọa đàm, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Điều tra, khảo sát việc thi hành văn bản QPPL là phương pháp thu thập thông tin trong những điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể, qua đó, phân tích thực trạng thi hành văn bản QPPL trên thực tiễn, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt dư luận, tiếp nhận ý kiến của các đối tượng được điều tra, khảo sát từ đó đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật đã ban hành và đề xuất giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật, giải pháp thực thi pháp luật. Mục đích điều tra, khảo sát việc thi hành văn bản QPPL là tìm hiểu, đánh giá thực trạng về thi hành văn bản QPPL trong một hoặc một vài lĩnh vực cụ thể tại một hoặc một số địa bàn từ phía cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nhằm:

+ Thu thập thông tin từ phương pháp điều tra, khảo sát để trên cơ sở đó phân tích thông tin, dữ liệu và đưa ra những nhận định về thực trạng việc thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực hoặc một vài lĩnh vực cụ thể tại một, một số địa bàn;

+ Góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tại một, một số địa bàn được điều tra, khảo sát nói riêng và từ đó nhân rộng ra phạm vi toàn quốc nói chung;

+ Góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực lựa chọn điều tra, khảo sát.

Trên cơ sở thu thập phiếu khảo sát, cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát tiến hành xử lý phiếu khảo sát, phân loại phiếu khảo sát theo đối tượng được hỏi, theo nhóm vấn đề, thống kê kết quả trả lời theo từng nhóm câu hỏi và nhóm đối tượng; đối chiếu kết quả trả lời của các đối tượng khác nhau về cùng nội dung để đưa ra nhận định về sự đánh giá của đối tượng được hỏi đối với nội dung được điều tra, khảo sát.
- Xử lý thông tin thu thập từ tọa đàm: Cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành tổ chức hội thảo, tọa đàm tại địa bàn điều tra, khảo sát để thu thập, tổng hợp thông tin, nhận xét, đánh giá về thi hành văn bản QPPL và kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham dự tọa đàm.

Trên cơ sở kết quả xử lý phiếu khảo sát, kết quả tọa đàm cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra, khảo sát tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả thực hiện. Báo cáo tọa đàm, điều tra, khảo sát phải có nhận định, đánh giá khách quan về thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực và địa bàn tiến hành điều tra, khảo sát; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

3.4.2. Xử lý thông tin về thi hành văn bản quy phạm pháp luật do báo chí phản ánh

Việc xử lý thông tin về thi hành văn bản QPPL qua báo chí phản ánh được các cơ quan, tổ chức thực hiện thông qua các văn bản, quy chế nội bộ như các quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hay quy trình xử lý thông tin báo chí phản ánh. Tùy vào đặc điểm của từng cơ quan khác nhau mà xây dựng, ban hành văn bản xử lý thông tin báo chí phản ánh khác nhau nhưng đều phải trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Báo chí và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Các cơ quan có chức năng thi hành văn bản QPPL bố trí sắp xếp bộ phận làm công tác tổng hợp tin tức báo chí phản ánh để tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan đến vấn đề báo chí phản ánh. Trên cơ sở đó, các đơn vị nghiên cứu vấn đề báo chí phản ánh và báo cáo, đề xuất Thủ trưởng cơ quan về biện pháp, cách thức xử lý vấn đề.

3.4.3. Xử lý thông tin đối với các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Bên cạnh việc thu thập, xử lý thông tin từ các hoạt động nêu trên, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền còn phải xử lý các thông tin trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình, cụ thể:
(i) Trường hợp kiến nghị về văn bản QPPL được gửi trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL thì việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản QPPL.

(ii) Trường hợp kiến nghị về văn bản QPPL được gửi trực tiếp bằng văn bản đến cơ quan, người có thẩm quyền hoặc qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thì việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

(iii) Trường hợp kiến nghị về văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật thì việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị được thực hiện theo quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản QPPL.
4. Xử lý kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật

4.1. Trách nhiệm xử lý kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL là hoạt động quan trọng của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền nhằm tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục các tồn tại, hạn chế được phát hiện qua quá trình triển khai thi hành văn bản QPPL.
- Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý kịp thời xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL; tổng hợp việc xử lý kết quả trong báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật hằng năm gửi Bộ Tư pháp.

- Thời gian để thực hiện báo cáo việc xử lý kết quả: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo việc xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL và gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi.
- Trường hợp phát hiện văn bản hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL hoặc văn bản áp dụng trái pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan ban hành văn bản đó kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
4.2. Nội dung xử lý kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ kết quả thi hành văn bản QPPL thu thập được, Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kết quả trong phạm vi thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo một hoặc một số nội dung sau:

(i) Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL

Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL chủ yếu được thực hiện khi phát hiện có khiếm khuyết, bất cập cụ thể của văn bản pháp luật nhằm khắc phục sự chồng chéo, mâu thuẫn của các quy định pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; bổ sung quy định còn thiếu hoặc sửa đổi quy định không còn phù hợp với thực tiễn thi hành văn bản.

Khi thực hiện sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL, cần căn cứ vào thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2025 để thực hiện.

(ii) Ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản QPPL;

(iii) Giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

(iv) Kiểm tra, rà soát, xử lý đối với văn bản QPPL trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp;
(v) Hướng dẫn áp dụng văn bản QPPL; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ;

(vi) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm hiệu quả thi hành văn bản QPPL.
Các “biện pháp khác” có thể là tiến hành các biện pháp xử lý kết quả thi hành văn bản QPPL như việc ban hành các quyết định hành chính để đính chính văn bản QPPL theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

II. XÂY DỰNG BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Chủ thể xây dựng báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật

1.1. Đối với báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật định kỳ hằng năm

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình gửi về Bộ Tư pháp.

1.2. Báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật

Đây là báo cáo áp dụng cho các địa phương có trách nhiệm xử lý kết quả được nêu trong báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật hằng năm mà Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo kết quả gửi đến Bộ Tư pháp về tình hình xử lý các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL, trong đó phải nêu cụ thể các kiến nghị đã được xử lý; các kiến nghị chưa được xử lý hoặc chưa xử lý xong và có trách nhiệm báo cáo tình hình xử lý các kiến nghị này gửi Bộ Tư pháp theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 13 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP.
1.3. Báo cáo chuyên đề về tổ chức thi hành pháp luật theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền

Chế độ báo cáo chuyên đề là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin có tính chuyên sâu về một chủ đề nào đó và phải thực hiện một hoặc nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định.

Đây là báo cáo phục vụ chủ yếu cho công tác kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của các bộ, ngành và địa phương trên cơ sở Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm xây dựng báo cáo trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, địa bàn của mình và gửi về cơ quan nhà nước cấp trên để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung.

1.4. Báo cáo đột xuất

Chế độ báo cáo đột xuất là chế độ báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông tin về vấn đề phát sinh.

Đây là báo cáo khi phát hiện những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật hoặc thấy cần thiết phải áp dụng các biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra cho đời sống xã hội; báo cáo về kết quả xử lý các kiến nghị theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nội dung Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật

2.1. Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật định kỳ hằng năm

Việc xây dựng báo cáo được thực hiện theo mẫu báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật (Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 80/2025/NĐ-CP).

Nội dung báo cáo gồm: (i) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành pháp luật; (ii) Tổ chức thi hành pháp luật; (iii) Đề xuất, kiến nghị, cụ thể:

a) Phần nội dung báo cáo về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tổ chức thi hành pháp luật, cần nêu được:

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tổ chức thi hành pháp luật.

- Việc ban hành các Kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL (nếu có) (ghi rõ số lượng, tên của văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản).

- Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL (ghi rõ tên của văn bản, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản).
b) Phần nội dung tổ chức thi hành pháp luật cần tập trung đánh giá về các nội dung:

(i) Kết quả đạt được

- Việc thực hiện các nội dung tổ chức thi hành văn bản QPPL: Báo cáo theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2025 trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan báo cáo.
- Việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL: Lĩnh vực trọng tâm, liên ngành/lĩnh vực cụ thể.

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành văn bản QPPL và tính chính xác, thống nhất trong áp dụng văn bản QPPL của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền. Cụ thể:
+ Báo cáo tình kịp thời, đầy đủ trong thi hành văn bản QPPL trên cơ sở những nội dung sau: (i) Thực hiện đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao trong văn bản QPPL, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền; (ii) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong văn bản QPPL, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.
+ Báo cáo tính chính xác, thống nhất trong áp dụng văn bản QPPL của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền: Báo cáo thể hiện rõ văn bản áp dụng pháp luật đã ban hành có/không vi phạm về thẩm quyền, có/không có nội dung trái với quy định pháp luật; việc áp dụng pháp luật có/không vi phạm về trình tự, thủ tục.
- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân: Báo cáo trên cơ sở những nội dung sau:

+ Tình hình vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ;

+ Tình hình vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực tổ chức thi hành pháp luật.
- Việc bảo đảm các điều kiện về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho tổ chức thi hành pháp luật: Báo cáo trên cơ sở những nội dung sau:

+ Cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị phù hợp với văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Số lượng người làm việc thực tế đủ so với chỉ tiêu biên chế được giao;

+ Người làm việc đáp ứng tiêu chuẩn về vị trí việc làm theo quy định;

+ Kinh phí cấp thực tế cho thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị so với kế hoạch thực hiện hoặc yêu cầu của nhiệm vụ;

+ Cơ sở vật chất thực tế dành cho thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị so với kế hoạch thực hiện hoặc yêu cầu của nhiệm vụ.
- Các nội dung khác (nếu có).
(ii) Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức thi hành pháp luật (Phần nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc cần nêu cụ thể các nguyên nhân xuất phát từ quy định của pháp luật và nguyên nhân từ thực tiễn thi hành).
(iii) Nhận định chung về kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật: Nêu nhận định về tác động của việc thi hành các quy định pháp luật đối với đời sống kinh tế, xã hội (tác động tích cực, tác động tiêu cực).
c) Phần nội dung đề xuất, kiến nghị, cần có những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với:
- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, ngành, địa phương.

2.2. Báo cáo tình hình xử lý các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật

Việc xây dựng báo cáo được thực hiện theo mẫu báo cáo về tình hình xử lý các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 80/2025/NĐ-CP).

Mẫu này dùng cho Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình xử lý các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định trong các văn bản QPPL nêu tại Báo cáo tổ chức thi hành pháp luật hằng năm do Bộ Tư pháp gửi Thủ tướng Chính phủ.
- Về tình hình thực hiện, cần nêu được:

+ Các kiến nghị đã được xử lý: Liệt kê cụ thể các kiến nghị đã được xử lý, hình thức xử lý.

+ Các kiến nghị chưa được xử lý hoặc chưa xử lý xong: Nêu rõ nội dung kiến nghị. Cụ thể: (i) Tiến độ xử lý (nêu rõ tình trạng đang xem xét xử lý, đang soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, đã trình); (ii) Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; (iii) Giải pháp.
- Nêu các kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

3. Hình thức báo cáo, phương thức gửi, nhận báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo

a) Báo cáo được thể hiện bằng một trong các hình thức sau:

- Báo cáo bằng văn bản (là bản có chữ ký, họ tên của Thủ trưởng cơ quan báo cáo và đóng dấu phát hành theo quy định) và gửi kèm theo tệp dữ liệu điện tử. Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai.

- Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số.

b) Phương thức gửi, nhận báo cáo:
Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

- Gửi trực tiếp;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính;

- Gửi qua fax;

- Gửi qua hệ thống thư điện tử dưới dạng tệp ảnh (định dạng PDF) hoặc văn bản điện tử có ký số;

- Phương thức khác theo quy định của pháp luật.

4. Xác định kỳ báo cáo, thời gian lấy số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật

- Tùy theo mục đích yêu cầu của bản báo cáo, báo cáo định kỳ hằng năm, quý, tháng hay báo cáo chuyên đề mà người xây dựng báo cáo xác định thời điểm lấy số liệu báo cáo. Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật được xây dựng định kỳ hằng năm, báo cáo chuyên đề hoặc báo cáo đột xuất.

- Thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP: “Phương thức gửi, nhận báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo thực hiện theo quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước”.

- Về thời gian chốt số liệu báo cáo trong chế độ báo cáo định kỳ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khoản 1 Điều 13 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước và các yêu cầu cụ thể về thông tin báo cáo, đối tượng báo cáo để quy định thời hạn gửi báo cáo phù hợp khi ban hành chế độ báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Như vậy, đối với báo cáo định kỳ hằng năm về công tác tổ chức thi hành pháp luật thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

+ Thời hạn gửi báo cáo cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Trong chế độ báo cáo định kỳ, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo định kỳ cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khoản 1 Điều 13 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và các yêu cầu cụ thể về thông tin báo cáo, đối tượng báo cáo để quy định thời hạn gửi báo cáo phù hợp khi ban hành chế độ báo cáo định kỳ.

+ Thời gian chốt số liệu báo cáo được xác định dựa trên nhu cầu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đặc thù của ngành, lĩnh vực quản lý. Thời gian chốt số liệu báo cáo phải thống nhất với thời gian chốt số liệu của các chế độ báo cáo khác trong cùng ngành, lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện báo cáo;
+ Thời hạn gửi báo cáo được xác định căn cứ vào đối tượng thực hiện báo cáo, nội dung báo cáo và thời điểm kết thúc việc lấy số liệu báo cáo nhưng phải bảo đảm thời gian không ít hơn 01 ngày làm việc tính từ thời điểm kết thúc việc lấy số liệu báo cáo đến thời hạn gửi báo cáo hoặc ước tính thời gian từ khi nhận được báo cáo để tổng hợp đến thời gian hoàn thành báo cáo và gửi đi.

+ Thời hạn gửi báo cáo định kỳ đối với trường hợp báo cáo phức tạp, có nhiều đối tượng thực hiện và phải tổng hợp qua nhiều cơ quan, nhiều cấp khác nhau thì quy định rõ thời hạn đối với từng đối tượng, từng cấp báo cáo đó.

+ Đối với báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất, thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo thực hiện theo yêu cầu của cơ quan ban hành chế độ báo cáo.

Xét trên quy định pháp luật về thời hạn chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo quy định tại Nghị định số 80/2025/NĐ-CP là bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, nếu xác định theo quy định của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP sẽ dẫn đến việc ban hành báo cáo không bảo đảm về mặt thời gian. Vì vậy, Bộ Tư pháp thường có yêu cầu cụ thể về thời điểm báo cáo tổ chức thi hành pháp luật tại các văn bản đề nghị báo cáo định kỳ hằng năm.
5. Một số lưu ý đối với báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật

Trên cơ sở các mẫu báo cáo kèm theo Nghị định số 80/2025/NĐ-CP, người được giao xây dựng dự thảo báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật hằng năm hay báo cáo chuyên đề cần lưu ý một số vấn đề như sau:

- Về ngôn ngữ phổ thông, nên dùng cách hành văn rõ ràng, mạch lạc, thiết thực, không nên dùng lối hành văn cầu kỳ.

- Bảo đảm trung thực, chính xác của thông tin trong báo cáo.

- Nội dung báo cáo phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, cần tránh việc xây dựng báo cáo chỉ thuần túy thống kê sự việc mà không rút ra được những kinh nghiệm, bài học trong việc triển khai thực hiện tổ chức thi hành pháp luật; tránh báo cáo tràn lan, vụn vặt, sa vào chi tiết rườm rà, sa vào các số liệu quá chi tiết mà phải chọn đúng trọng tâm, trọng điểm.

- Báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau của các cơ quan nhà nước, do đó, Báo cáo này cần được cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo tổ chức các cuộc họp, hội nghị hoặc gửi dự thảo lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo sẽ tổng hợp, chỉnh lý dự thảo để bảo đảm tính chính xác, thống nhất và khách quan của dự thảo Báo cáo.
� Bao gồm Kế hoạch triển khai thi hành văn bản QPPL và Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản QPPL.


� Nội dung này được xây dựng theo Tài liệu Hội nghị tập huấn chuyên sâu về tổ chức thi hành pháp luật do cử nhân Đào Trọng Duy, chuyên viên Phòng Công tác pháp chế và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp biên soạn và phát hành phục vụ Hội nghị tập huấn tại tỉnh Gia Lai (tháng 10 năm 2025).


� Bao gồm: (i) Luật, pháp lệnh mới; luật, pháp lệnh thay thế các luật, pháp lệnh hiện hành; (ii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật có nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp; (iii) Nghị quyết thí điểm của Quốc hội.





